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1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2025/ACHAU do CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA
Á CHÂU công bố để áp dụng cho sản phẩm Van cửa lâṭ sau:
Bảng 1: Ký mã hiệu chủng loại sản phẩm công bố.
T
T

Tên sản
phẩm Nhãn hiệu Kiểu loại Thông số kỹ thuật

1 Van cửa
lâṭ

Van cửa lâṭ EV160 Đường kính 160mm
Van cửa lâṭ EV180 Đường kính 180mm
Van cửa lâṭ EV200 Đường kính 200mm
Van cửa lâṭ EV225 Đường kính 225mm
Van cửa lâṭ EV250 Đường kính 250mm
Van cửa lâṭ EV280 Đường kính 280mm
Van cửa lâṭ EV315 Đường kính 315mm
Van cửa lâṭ EV355 Đường kính 355mm
Van cửa lâṭ EV400 Đường kính 400mm
Van cửa lâṭ EV450 Đường kính 450mm
Van cửa lâṭ EV500 Đường kính 500mm
Van cửa lâṭ EV560 Đường kính 560mm
Van cửa lâṭ EV630 Đường kính 630mm
Van cửa lâṭ EV710 Đường kính 710mm
Van cửa lâṭ EV800 Đường kính 800mm
Van cửa lâṭ EV900 Đường kính 900mm
Van cửa lâṭ EV1000 Đường kính 1000mm
Van cửa lâṭ EV1200 Đường kính 1200mm

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển
áp dụng cho sản phẩm van cửa lâṭ do Công ty sản xuất. Sản phẩm do công ty sản xuất
và kinh doanh tại Việt Nam.
2. Tài liệu tham khảo

- TCVN 7699-2-32 : 2007 Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-32: Các Thử Nghiệm -
Thử Nghiệm Ed: Rơi Tự Do
- TCVN 7452-6 : 2004 Cửa Sổ Và Cửa Đi - Cửa Đi - Phần 6: Thử Nghiệm Đóng Và Mở
Lặp Lại

3. Yêu cầu kỹ thuật:
3.1. Yêu cầu ký mã hiệu sản phẩm.
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- Ký mã hiệu sản phẩm được đặt theo từng chủng loại sản phẩm đặt hàng của khách
hàng.
- Đảm bảo không trùng lặp ký mã hiệu sản phẩm trước đó.
- Đặt ký mã hiệu dễ nhớ, ngắn gọn, thể hiện một phần nào đó thông tin sản phẩm đặt
hàng.
3.2. Yêu cầu vật liệu
- Thân: Làm từ vật liẹu nhựa HDPE
- Gioăng làm van ngăn mùi HDPE kín đuợc thiết kế cho phép: mức rò gỉ xung quanh
chỗ tiếp xúc chỉ có 0,60 l/phút trước van và 1,25l/s sau van với cột nước đến 6m.
- Bản lê: nhựa HDPE, bulong Thép không gỉ.
- Cửa lâṭ: Nhựa HDPE, Cao su, Thép không gỉ
3.2 Yêu cầu kỹ thuật

Chỉ tiêu Đơn vị Yêu cầu
Các kích thước sản phẩm mm Sai lệch cho phép +/- 3
Độ bền va đập (thả rơi tự do từ độ
cao 1,5 mét xuống nền bê tông, thực
hiêṇ 6 lần, mỗi lần theo môṭ hướng
khác nhau trong 6 măṭ của sản
phẩm: Măṭ trên, dưới, trái, phải,
trước, sau)

-
- Kết cấu van không bị biến dạng;
không xuất hiện vết nứt, vỡ. Bản lề
chắc chắn, đóng mở trơn tru.

Khả năng đóng mở Chu kỳ
- ≥ 5.000 lần
- Bản lề chắc chắn, đóng mở trơn
tru, các đai ốc, nắp van không bị xô
lệch

3.4. Yêu cầu ngoại quan bề mặt.
- Các chi tiết cân đối không xiêu vẹo, phồng rộp, lủng lỗ, đứt gãy, bề mặt láng bóng
không xù xì hay có vế trầy xước khi rà tay cảm giác khó chịu.
4. Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển
4.1. Ghi nhãn
- Được in lên cửa van màu trắng bao gồm các thông tin
+ Tên sản phẩm
+ Mã số
+ Chất liệu
4.1.2. Nhãn mác
Nhãn mác in gồm các thông tin sau:
- Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;
- Ngày, tháng, năm sản xuất;
- Số lô sản phẩm;
- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.
Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000
mm.
Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.
4.2. Bảo quản
- Sản phẩm Van lưu kho được xếp theo lô và theo loại, được lưu và bảo quản trong khu
vực có che chắn nắng mưa không ảnh hưởng.
4.3. Vận chuyển
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- Sản phẩm được bốc xếp, dỡ bằng bằng tay
- Khi vận chuyển xếp van ngay ngắn, tránh va đập, gây hư hỏng.

Hà Nôị, ngày 01 tháng 06 năm 2025

GIÁM ĐỐC




